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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 12 

 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

  

TT  

Nội dung/ Chủ đề 

Dạng câu và mức độ đánh giá Tổng  

Tỉ lệ 

% 

điểm 

 

Ghi chú  

Dạng 1 ( câu đơn, câu chum ) Dạng 2 (Đ,S) 4 câu 4 đ 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 

Biết Hiểu VD  Dạng 

đúng sai 

đồng 

điểm 

0,25 cho 

mỗi ý 

đúng 

1 Bài 13. Quyền và 

nghĩa vụ công dân 

trong bảo vệ di sản 

văn hóa, môi 

trường và tài 

nguyên thiên nhiên. 

4 2    1 4 2 1 25% 

2 Bài 14. Một số vấn 

đề chung về pháp 

luật về pháp luật 

quốc tế 

4 2 1  1  4 2 (1) 1 27,5% 

3 Bài 15. Công pháp 

quốc tế về dân cư, 

lãnh thổ và chủ 

quyền quốc gia. 

4 1  1   4 (1) 1  22,5% 



4 Bài 16. Nguyên tắc 

cơ bản của Tổ chức 

Thương mại thế 

giới và hợp đồng 

thương mại quốc 

tế. 

4 1 1  1  4 1(1) 

 

1 

 

25% 

5 Tổng số câu 16 6 2 1 2 1 

 

17 8 3 100%    

6 Tỉ lệ % 40% 15% 5% 10% 2.0% 10% 

 

50% 35% 15%   

7 Tổng số điểm 4 1.5 0.5 1 2 1 

 

5,0 3,5 1,5   

8 Tỉ lệ  %            60% 40% 5 3,5 1,5   

9 Tỉ lệ chung %                           100%         10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2, LỚP 12 

 

 

TT Nội dung Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ đánh giá Tỉ lệ% 

 Dạng 1 – câu 

đơn, câu chùm 

Dạng 2 – Đ,S  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 13. Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân trong 

bảo vệ di sản 

văn hóa, môi 

trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên. 

 

Nhận biết: 

-Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật 

về quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ di sản 

văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

Thông hiểu: 

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về 

quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ di sản 

văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

bằng những hành vi phù hợp 

Vận dụng: 

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm 
quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ di sản 
văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
trong một số tình huống đơn giản thường gặp. 

 

6 

 

1 

25% 

Bài 14. Một số 

vấn đề chung về 

pháp luật về 

pháp luật quốc 

tế 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm, vai trò, các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật quốc tế; mối quan hệ giữa pháp 

luật quốc tế với luật quốc gia. 

Thông hiểu: - Phân biệt được nguyên tắc cơ bản 

7 1 27,5% 



của pháp luật quốc tế; mối quan hệ giữa pháp luật 

quốc tế với luật quốc gia. 

Vận dụng: 

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm 

pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Bài 15. Công 

pháp quốc tế về 

dân cư, lãnh thổ 

và chủ quyền 

quốc gia. 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết được nội dung cơ bản của công pháp 

quốc tế về dân cư, lãnh thổ  và biên giới quốc gia, 

các vùng biển thuộc chủ quyền và chủ quyền của 

quốc gia. 

Thông hiểu: 

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi 

phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế 

đơn giản. 

5 1  

22,5% 

3 

Bài 16. Nguyên 

tắc cơ bản của 

Tổ chức Thương 

mại thế giới và 

hợp đồng 

thương mại 

quốc tế. 

Nhận biết: 

- Nhận biết được nội dung cơ bản của Công pháp 

quốc tế về nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương 

mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế. 

Thông hiểu: 

- Nhận biết được nội dung cơ bản của nguyên tắc 

cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp 

6 1 25% 



đồng thương mại quốc tế. 

Vận dụng: -Phân tích, đánh giá được một số hành 

vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc 

tế đơn giản liên quan đến các nguyên tắc cơ bản 

của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng 

thương mại quốc tế. 

 

 

 

Tổng câu 24 4           28 

 Tỉ lệ % 60% 40% 100% 

 Tổng 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


